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VERATTI – BƠM CHÌM HỐ MÓNG KTZ
Thoát nước công trình – điện 3 pha 380V / 50 Hz – 2 cực, 2.850 vòng/phút

• Thân gang đúc, cánh bán hở hợp kim crom cao chịu mài mòn bùn cát.
• Cửa xả trên, nước chảy quanh động cơ làm mát liên tục; bảo vệ nhiệt, IP68, cách điện cấp F.
• Phớt cơ khí kép SiC trong buồng dầu; ngập sâu tối đa 25 m.
• Ứng dụng: hố móng, tầng hầm, hầm mỏ, mỏ đá, thoát nước ngập.

Model Họng xả
(mm)

Công suất
(kW / HP)

Dòng điện
(A)

Lưu lượng
định mức

(m³/h)

Cột áp
định mức

(m)

Lưu lượng
tối đa
(m³/h)

Cột áp
tối đa (m)

Cỡ hạt
(mm)

Chiều cao
(mm)

Trọng
lượng (kg)

KTZ21.5 50 1,5 / 2 3,5 15 15 27 22 8,5 543 36
KTZ22.2 50 2,2 / 3 5,0 18 20 33 26 8,5 543 39
KTZ32.2 80 2,2 / 3 5,0 36 11 55 19 8,5 543 39
KTZ23.7 50 3,7 / 5 7,7 12 30 33 34 8,5 628 63
KTZ33.7 80 3,7 / 5 7,7 30 20 55 29 8,5 628 63
KTZ35.5 80 5,5 / 7,5 11,4 36 25 75 34 8,5 671 77
KTZ45.5 100 5,5 / 7,5 11,4 60 16 105 23 8,5 671 77
KTZ47.5 100 7,5 / 10 15 48 30 84 40 11,5 750 106
KTZ67.5 150 7,5 / 10 15 90 15 125 31 19,5 790 108
KTZ411 100 11 / 15 22 60 35 84 48 11,5 807 136
KTZ611 150 11 / 15 22 102 22 147 32 19,5 807 139
KTZ415 100 15 / 20 29,5 60 42 84 56 11,5 842 144
KTZ615 150 15 / 20 29,5 102 30 156 40 19,5 842 146
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VERATTI – BƠM CHÌM HỐ MÓNG CÔNG SUẤT LỚN SH
Cột áp cao, hạ mực nước ngầm – điện 3 pha 380V / 50 Hz – khởi động sao – tam giác

• Thân gang đúc, cánh và vòng làm kín hợp kim crom cao; trục inox AISI 420; lưới lọc inox.
• Cửa xả trên làm mát động cơ; cách điện cấp H, IP68; ngập sâu 30 m, cáp 20 m.
• Ứng dụng: giếng hạ nước ngầm trước thi công móng, công trình lớn, hầm mỏ, khai thác than.

Model Họng xả
(mm)

Công suất
(kW / HP)

Dòng điện
(A)

Lưu lượng
định mức

(m³/h)

Cột áp
định mức

(m)

Lưu lượng
tối đa
(m³/h)

Cột áp
tối đa (m)

Cỡ hạt
(mm)

Chiều cao
(mm)

Trọng
lượng (kg)

SH422 100 22 / 30 41,5 66 60 130 68 6 1.374 370
SH622 150 22 / 30 41,5 120 37 200 50 15 1.434 385
SH430 100 30 / 40 54 72 70 170 79 6 1.374 375
SH630 150 30 / 40 54 140 45 220 58 15 1.434 390

VERATTI – BƠM CHÌM ĐA TẦNG CÁNH QXN
Cột áp rất cao – điện 3 pha 380V / 50 Hz – 2.850 vòng/phút

• Phần bơm đặt dưới động cơ, nước bơm làm mát động cơ cả khi ngập một phần.
• Vỏ ngoài inox AISI 304, thân và cánh gang; phớt kép buồng dầu; IP68, cách điện cấp B.
• Ứng dụng: hầm mỏ sâu, đẩy nước lên đồi cao, cấp nước từ giếng, hồ chứa đi xa.

Model Họng xả
(mm)

Công suất
(kW / HP)

Dòng điện
(A)

Lưu lượng
định mức

(m³/h)

Cột áp
định mức

(m)

Lưu lượng
tối đa
(m³/h)

Cột áp
tối đa (m)

Đường
kính
(mm)

Chiều cao
(mm)

Trọng
lượng (kg)

QXN12.5/5-7.5 50 7,5 / 10 15,7 12,5 100 30 106 196 955 102
QXN20/3-11 65 11 / 15 22 20 99 50 106 274 1.010 188
QXN20/4-15 65 15 / 20 31 20 130 50 142 274 1.110 222
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VERATTI – BƠM CHÌM HÚT BÙN CÁT KBS
Có cánh khuấy – động cơ 4 cực – điện 3 pha 380V / 50 Hz – khởi động trực tiếp

• Cánh bơm, cánh khuấy, tấm hút hợp kim crom cao; thân gang đúc; trục inox AISI 420.
• Cánh khuấy đánh tơi bùn, cát lắng đáy; hạt rắn qua được tới 30 mm.
• Cách điện cấp H, IP68, bảo vệ động cơ; ngập sâu 15 m, cáp 8 m.
• Ứng dụng: hút bùn hố móng, cọc khoan nhồi, nước lẫn bentonite, nạo vét bể lắng, hầm mỏ, khai thác cát.

Model Họng xả
(mm)

Công suất
(kW / HP)

Dòng điện
(A)

Lưu lượng
định mức

(m³/h)

Cột áp
định mức

(m)

Lưu lượng
tối đa
(m³/h)

Cột áp
tối đa (m)

Cỡ hạt
(mm)

Chiều cao
(mm)

Trọng
lượng (kg)

80KBS44 80 4 / 5,5 10,2 60 10 99 14,8 30 765 108,5
100KBS46 100 6 / 8 13,8 90 10 144 16,9 30 768 141
150KBS49 150 9 / 12 19,5 100 15 192 21,5 30 813 171

Ghi chú: Lưu lượng tối đa đo ở cột áp thấp nhất, cột áp tối đa đo ở lưu lượng bằng 0. Thông số có thể thay đổi theo lô sản xuất – vui lòng liên hệ để được tư vấn chọn bơm theo điều kiện thực
tế.


